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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
 Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Đỗ Thị  Nguyệt
Các Hội thẩm nhân dân: 
 Bà Nguyễn Thị Hà
 Bà Vũ Thị Lan
- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Sương– Thư ký Tòa án 
- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc tham gia phiên tòa: Ông

Nguyễn Duy Hùng- Kiểm sát viên.
Ngày 04 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc xét xử sơ

thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 166/2020/TLST-HS ngày 12 tháng 12 năm
2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 09/2020/QĐXXST-HS ngày  06 tháng 01 năm
2020, Quyết định hoãn phiên tòa số 02/2020/HSST-QĐ ngày 20 tháng 01 năm 2020 và
Thông báo mở lại phiên tòa hình sự số 02/2020/TB-TA ngày 17 tháng 02 năm 2020 đối với
bị cáo:

Lê Thanh P; Tên gọi khác: Ùn; Giới tính: Nam; Sinh năm 1985 tại Đồng Nai; Nơi
ĐKHKTT: ấp B, xã XH, huyện XL, tỉnh Đồng Nai; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh;
Tôn giáo: Phật; Trình độ học vấn: 06/12; Nghề nghiệp: Làm nông; Họ và tên cha: Lê Văn
Th (đã chết); Họ và tên mẹ: Trần Thị M, sinh năm 1967; Vợ: Trần Thị Kim T; Con: Có 03
người, lớn nhất sinh năm 2004, nhỏ nhất sinh năm 2015;  Tiền  án, tiền sự: Không.  Ngày
23/9/2019, bị cáo Lê Thanh P bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc khởi
tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.  ( Bị cáo có mặt tại phiên tòa) 

 Bị hại: Bà Nguyễn Thị Thu H – sinh năm 1977   (vắng mặt)

Nơi ĐKHKTT: Ấp B, xã XH, huyê ên XL, tỉnh Đồng Nai.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Ông Nguyễn Văn T1 – sinh năm
1974; Nơi ĐKHKTT: Ấp H, xã P, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai; Chỗ ở hiện nay: Ấp B, xã XH,
huyê ên XL, tỉnh Đồng Nai.  (vắng mặt)

Người làm chứng: Chị Trần Thị Kim T – sinh năm 1989; Nơi ĐKHKTT: Ấp B, xã
XH, huyê ên XL, tỉnh Đồng Nai.    (có mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được
tóm tắt như sau:

1



 Khoảng 01 giờ 30 phút ngày 29/3/2019, sau khi đi uống rượu về nhà tại ấp 4, xã Xuân
Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Lê Thanh P xảy ra cãi nhau, xô xát với vợ là chị Trần
Thị Kim T về việc vay tiền của bà Nguyễn Thị Thu H. Sau đó, P đi bộ qua nhà bà H, ngụ
cùng ấp để hỏi chuyện về việc vợ mình vay tiền bà H như thế nào. Khi đi đến nhà bà H, P gọi
nhưng bà H không mở cửa nên P dùng tay xô đổ làm bể kiếng 01 tủ nhôm kính kích thước
(01 x 0,6 x  0,5)m và làm bể 12 đĩa sứ, 01 ống đựng đũa bằng nhựa và 02 hũ đựng nước mắm
bằng nhựa trong tủ nhôm kính, hất đổ bàn làm bể 01 mặt bàn bằng kính cường lực kích thước
(40 x 80)cm, P tiếp tục dùng tay hất đổ 04 bàn ăn làm bể 08 viên gạch men dùng làm mặt bàn
kích thước (50 x 50)cm, đập bể 02 ghế nhựa, 06 tô bằng sứ loại lớn và đập gãy 01 giá để chén
bát bằng inox tại khu vực buôn bán hàng ăn của nhà bà H. Thấy bà H vẫn không dậy mở cửa,
P cầm miếng gạch men bể và cục đá ném vào cửa nhà bà H làm bể 03 tấm kính, kích thước
(1,2 x 0,6)m trước cửa nhà. 

 Vào khoảng 19 giờ 00 phút ngày 28/4/2019, sau khi đi uống rượu về P lại bực tức về
việc vợ là chị Trần Thị Kim T vay tiền của bà Nguyễn Thị Thu H nên cầm 01 con dao (loại
dao chặt dừa) đi qua nhà bà H dùng dao đập bể 02 viên gạch men làm mặt bàn kích thước (50
x 50)cm, dùng tay xô đổ, làm bể 01 tủ nhôm kính kích thước (1,35 x 0,55 x 0,6)m, 01 bếp ga
hiệu Suzumi tại khu vực buôn bán hàng ăn của nhà bà H và dùng đá, miếng gạch men bể ném
vào cửa nhà bà H làm bể 02 tấm kính kích thước (1,2 x 0,6)m trước cửa nhà. 

* Tại bản Kết luận định giá tài sản số 41/KL-HĐĐG ngày 12/6/2019 của Hội đồng
định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc kết luận:

+ Tổng giá trị sử dụng còn lại của tài sản bị hư hỏng ngày 29/3/2019 là 3.364.000
đồng, cụ thể: 01 tủ nhôm kính kích thước (01 x 0,6 x 0,5)m có giá trị 640.000 đồng; 12 đĩa sứ
có giá trị là 120.000 đồng; 01 ống đựng đũa có giá trị 32.000 đồng; 02 hũ đựng nước mắm
bằng nhựa có giá trị 64.000 đồng; 01 mặt bàn bằng kính cường lực kích thước (40 x 80)cm có
giá trị là 500.000 đồng; 08 viên gạch men dùng làm mặt bàn kích thước (50 x 50)cm có giá trị
là 1.248.000 đồng; 02 ghế nhựa có giá trị là 136.000 đồng; 01 giá để chén bát bằng inox có
giá trị là 144.000 đồng, 06 tô sứ loại lớn có giá trị 48.000 đồng; 03 tấm cửa kính kích thước
(1,2 x 0,6)m có giá trị là 432.000 đồng.

+ Tổng giá trị sử dụng còn lại của tài sản bị hư hỏng ngày 28/04/2019 là 1.560.000
đồng, cụ thể: 01 tủ nhôm kính kích thước (1,35 x 0,55 x 0,6)m có giá trị 640.000 đồng; 01
bếp ga hiệu Suzumi có giá 320.000 đồng; 02 viên gạch men làm mặt bàn kích thước (50 x
50)cm có giá trị 312.000 đồng; 02 mặt cửa kính kích thước (1,2 x 0,6)m có giá trị 288.000
đồng. 

Tổng giá trị sử dụng còn lại của các tài sản trên theo  Kết luận định giá tài sản là
4.924.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số: 164/CT-VKSXL ngày 29 tháng 11 năm 2019, Viện kiểm sát
nhân dân huyện Xuân Lộc truy tố bị cáo Lê Thanh P về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo
điểm d khoản 1 Điều 178 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc phát biểu giữ nguyên
quan điểm truy tố theo bản cáo trạng. Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 178, điểm b, s khoản 1
Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử
tuyên phạt bị cáo Lê Thanh P từ 01 năm đến 01 năm 02 tháng tù. Về xử lý vật chứng: Đề nghị
tuyên tịch thu tiêu hủy 01 con dao màu đen, dài 40 cm, lưỡi dao rộng 07 cm; 02 cục đá, kích
thước (14 x 07)cm; 02 mảnh gạch men bị bể, kích thước lần lượt (13 x 01)cm và (08 x
01)cm hiện đang tạm giữ.

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh
tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

  [1] Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thanh P khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với nội dung cáo trạng và các tài liệu, chứng cứ khác đã
thu thập trong hồ sơ vụ án. Do bực tức vợ mình là chị Trần Thị Kim T về việc vay tiền của
bà Nguyễn Thị Thu H, vào khoảng 01 giờ 30 phút ngày 29/3/2019, bị cáo Lê Thanh P đã có
hành vi đến nhà bà H đập phá, làm hư hỏng tài sản của bà H gồm: 01 tủ nhôm kính, 12 đĩa sứ,
01 ống đựng đũa, 02 hũ đựng nước mắm bằng nhựa, 01 mặt bàn bằng kính cường lực, 08 viên
gạch men, 02 ghế nhựa, 06 tô bằng sứ loại lớn, 01 giá để chén bát bằng inox và 03 tấm kính
cửa trước nhà bà H. Giá trị tài sản bị thiệt hại là 3.364.000 đồng; đến khoảng 19 giờ 00 phút
ngày 28/4/2019, bị cáo Lê Thanh P tiếp tục có hành vi đến nhà bà H đập phá, làm hư hỏng tài
sản của bà H gồm: 02 viên gạch men, 01 tủ nhôm kính, 01 bếp ga hiệu Suzumi, 02 tấm kính
cửa trước nhà bà H. Giá trị tài sản bị thiệt hại là 1.560.000 đồng. Tài sản mà bị cáo cố ý làm
hư hỏng là phương tiện kiếm sống chính của bà H và gia đình. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại
là 4.924.000 đồng. Như vậy, hành vi của bị cáo Lê Thanh P đã phạm vào tội “Cố ý làm hư
hỏng tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 178 của Bộ luật hình sự như Viện kiểm
sát truy tố là có căn cứ.

[2] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự, an toàn xã
hội, xâm phạm quyền sở hữu về tài sản của người khác. Vì vậy, cần áp dụng mức hình phạt
nghiêm, tương xứng với hành vi của bị cáo nhằm giáo dục bị cáo và răn đe, phòng ngừa
chung. 

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội 02 lần trở lên là tình tiết
tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối
cải; tự nguyện bồi thường thiệt hại; hoàn cảnh gia đình khó khăn, có 03 con còn nhỏ là các
tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

 [5] Về trách nhiê êm dân sự: Bị cáo Lê Thanh P đã tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi
thường thiệt hại cho bà Nguyễn Thị Thu H số tiền 5.000.000 đồng, bà H đã nhận tiền và
không yêu cầu bồi thường gì thêm.

[6] Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 con dao màu đen, dài 40 cm, lưỡi dao
rộng 07 cm; 02 cục đá, kích thước (14 x 07)cm; 02 mảnh gạch men bị bể, kích thước lần
lượt (13 x 01)cm và (08 x 01)cm là vật chứng vụ án hiện đang tạm giữ.
 [7] Về án phí:  Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội và bị kết án nên phải nộp án phí
hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[8] Nhận định của Kiểm sát viên phù hợp với nhận định trên của Hội đồng xét xử,
nên chấp nhận.

[9] Hành vi, Quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều
tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ
luật Tố tụng hình sự. 

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng điểm d khoản 1 Điều 178; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g
khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Lê Thanh P phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. 
Xử phạt bị cáo Lê Thanh P 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính kể từ ngày vào trại giam

chấp hành án. 
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2. Về xử lý vật chứng:  Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật
tố tụng hình sự, tuyên tịch thu tiêu hủy 01 con dao màu đen, dài 40 cm, lưỡi dao rộng 07
cm; 02 cục đá, kích thước (14 x 07)cm; 02 mảnh gạch men bị bể, kích thước lần lượt (13 x
01)cm và (08 x 01)cm.

(Biên bản giao nhận vật chứng ngày 13/12/2019 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công
an huyện Xuân Lộc và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc.)

3.  Về án phí:  Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị Quyết số
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức
thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

 Bị cáo Lê Thanh P phải nộp 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.
Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa được

quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi,
nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong
thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

                                                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
                            THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

                                                                         Đỗ Thị Nguyệt
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Nơi nhận:
- TAND Tỉnh Đồng Nai;
- VKSND Tỉnh Đồng Nai;
- Sở Tư pháp Tỉnh Đồng Nai;
- Công an huyện Xuân Lộc;
- VKSND huyện Xuân Lộc;
- Chi cục THADS huyện Xuân Lộc;
- Những người tham gia tố tụng;
- Hồ sơ thi hành án;
- Lưu AV, HS;


